LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A1
Tuần 2 (Từ ngày 12/09 đến ngày 16/09/2022)

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
12/9
	
Sáng
	1
	4
	HĐTN
	An toàn giao thông nơi cổng trường
	

	
	
	2
	6
	Toán
	Mi-li-mét (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	5
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Bạn mới (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	6
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Bạn mới (T1)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	3
	TNXH
	Bài 2: Một số ngày KN, sự kiện của g/đình (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	2
	Công nghệ
	Bài 1: Tự nhiên và công nghệ (T2)
	GAĐT-M

	
	
	7
	5
	TA-B
	
	

	
Ba
13/9
	
Sáng
	1
	
	Tin học
	
	

	
	
	2
	3
	Tiếng Việt
	Bài viết 3: Ngày khai trường
	GAĐT-M

	
	
	3
	7
	Toán
	Mi-li-mét (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	6
	TA-B
	
	

	
	
Chiều
	5
	2
	Đạo đức
	Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
	
	7
	
	Song ngữ
	
	

	
Tư
14/9
	
Sáng
	1
	7
	TA-B
	
	

	
	
	2
	3
	Thể dục
	
	

	
	
	3
	1
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Bạn mới
	GAĐT-M

	
	
	4
	8
	Toán
	Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	4
	TNXH
	Bài 2: Một số ngày KN, sự kiện của g/đình (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	TA-L
	
	

	
	
	7
	5
	HĐTN
	Lớp học của chúng em
	

	
Năm
15/9
	
Sáng
	1
	7
	Tiếng Việt
	Bài đọc 4: Mùa thu của em (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	4
	Thể dục
	
	

	
	
	3
	8
	TA-B
	
	

	
	
	4
	9
	Toán
	Bảng nhân 3 (T1)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	
	Đọc sách
	Đọc sách tại thư viện
	

	
	
	6
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
	
	7
	
	Song ngữ
	
	

	
Sáu
16/9
	
Sáng
	1
	8
	Tiếng Việt
	Bài đọc 4: Mùa thu của em (T2)
	GAĐT-M

	
	
	2
	4
	Tiếng Việt
	Bài viết 4: Góc sáng tạo: Em là học sinh lớp 3
	GAĐT-M

	
	
	3
	10
	Toán
	Bảng nhân 3 (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	6
	HĐTN
	Sáng tạo tranh về CĐ “Trường lớp thân yêu”
	Máy

	
	
Chiều
	5
	2
	Âm nhạc
	
	

	
	
	6
	
	TA-L
	
	

	
	
	7
	2
	Mĩ thuật
	
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng




	                                                      Phạm Thị Nga

